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 (
Đề số 
2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


	Câu 1: (1 điểm)
		Hãy trình bày các  hình thái điển hình của cơ thể người nam
	Câu 2: (2 điểm)
Để đánh giá mức độ gầy hay mập của một người ta dùng công thức tính nào? Giải thích công thức tính đó.
Câu 3: (2 điểm)
Hãy trình bày phương pháp chọn mẫu trong quá trình nghiên cứu
Câu 4: (5 điểm)
Cho một tập hợp gồm các số đo chiều cao:
90     93       96       101    107    112    118   91     93       95       95      100    111    102
113   118     99       95      108    112    109   115   105     105     118    114    97      109
107   112     120     102    116   117      98    99     101     104     110    111   113      121        
Hãy xây dựng bảng phân phối thực nghiệm có tần suất của trị số.
Căn cứ vào bảng phân phối thực nghiệm có tần suất của trị số hãy xác định số trung bình cộng  .

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


     TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		 GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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Đề số 
2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	
	1,0

	
	· Dáng người hình thang: Đây là dáng cơ thể nam hoàn hảo. Thân trên lớn hơn thân dưới do đặc điểm vai và ngực rộng, eo và hông hẹp. Dáng này rất dễ mặc trang phục.
· Dáng người hình chữ nhật: Ngực, eo, hông có cùng bề rộng, hình dạng thân thẳng.
· Dáng người hình quả trứng: Hình dạng này còn có thể gọi là cơ thể hình quả táo, nhìn tổng thể cơ thể có vẻ tròn trịa            
· Dáng người hình tam giác: Phần thân và phần trên cơ thể rộng hơn phần hông, vòng eo không được rõ ràng lắm
	
0.25


0.25

0.25

0.25


	2
	
	2,0

	
	Để đánh giá mức độ gầy hay mập của một người ta hay cùng công thức tính chỉ số khối cơ thể. BMI
[image: BMI=\frac{W}{(H)^2}]   Với: W: khối lượng cơ thể
                 H: chiều cao cơ thể (m)

Kiểm tra theo chỉ số BMI
Nam:
· BMI < 20: người dưới cân
· 20 <= BMI < 25: người bình thường
· 25 <= BMI < 30: người quá cân
· BMI > 30: người béo phì
Nữ:
· BMI < 18: người dưới cân
· 18 <= BMI < 23: người bình thường
· 23 <= BMI < 30: người quá cân
· BMI > 30: người béo phì
	0.5
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0.5





0.5

	3
	
	2,0

	
	Tùy vào yêu cầu và mục đích của nghiên cứu mà chọn mẫu cho phù hợp.
Khi nghiên cứu số lượng mẫu đo nhiều và được tiến hành hàng loạt nên để đảm bảo độ chính xác thì cần đảm bảo các  điều kiện sau:
· Các số đo có thể tin cậy được và có thể so sánh với nhau: Các mốc đo phải chính xác, các kích thước đo phải cùng dụng cụ
· Đối tượng phải thuần nhất.
· Số đối tượng phải có đến mức tối thiểu: Thông thường trên 30 đối tượng cá thể có thể đảm bảo được đực tính thống kê.
· Cùng chủng
· Cùng điều kiện xã hội, hoàn cảnh địa lý, nghề nghiệp…
· Cùng giới tính
· Cùng tuổi (mang tính tương đối, tùy vào giai đoạn phát triển mà có cách chia đối tượng khác nhau)
· Mẫu để đo là cơ thể bình thường. Đây là cơ thể điển hình chiếm tỉ lệ tương đối lớn. Nhìn chính diện phía sau hai vai xuôi xuống, lưng hình thang, hai nữa cơ thể đối xứng qua chính giữa, chi dưới có 5 điểm chạm: 2 gót chân, 2 mắt cá trong, bắp chân, đầu gối và trên đùi. Nhìn nghiêng có 2 đường cong: cong phía trước tính từ điểm trên ức cho đến đường ngang gối 2 đầu ngực, đường cong phía sau là đường sống lưng
· Khi chọn mẫu phải đảm bảo hai nguyên tắc sau:
· Chọn mẫu phải đảm bảo hoàn toàn ngẫu nhiên, có tính khách quan, những mẫu đo phải hoàn toàn vô tư, không theo ý muốn chủ quan của người nghiên cứu
· Phải đảm bảo phần tử trong mẫu đồng đều nhau, xác xuất được chọn như nhau.
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	4
	
	5,0

	
		Trị Số
	Tần suất (fx)
	fx.X
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	fx.X
	Trị số
	Tần suất (fx)
	fx.X

	90
	1
	90
	104
	1
	104
	116
	1
	116

	91
	1
	91
	105
	2
	210
	117
	1
	117

	93
	2
	186
	107
	2
	214
	118
	3
	354

	95
	3
	285
	108
	1
	108
	120
	1
	120

	96
	1
	96
	109
	2
	218
	121
	1
	121

	97
	1
	97
	110
	1
	110
	
	
	

	98
	1
	98
	111
	2
	222
	
	
	

	99
	2
	198
	112
	3
	336
	
	
	

	100
	1
	100
	113
	2
	226
	
	
	

	101
	2
	202
	114
	1
	114
	
	
	

	102
	2
	204
	115
	1
	115
	
	
	


Bảng phân phối thực nghiệm có tần suất của trị số

· Xác định đúng giá trị của trị số.
· Xác định đúng tần suất.
· Tính đúng giá trị fx.X

   =       

	n = 42
Với                                        
             . X  = 4452

 =>  =  = 106
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_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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